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Giíi thiÖu

TRUNG T©M KIÓM ®ÞNH HIÖU CHUÈN
VLAS 323

*****
* Phòng thí nghiệm đạt đầy đủ các chứng chỉ, l à thành viên của
tổ chức ILAC/ APLAC MRA.

* Là Trung tâm Kiểm định – Hiệu chuẩn ngoài quốc doanh duy
nhất tại miền Bắc.

* Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và ISO/IEC 17025:2005.

dÞch vô

- Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo đạc có giá trị to àn quốc.

- Giấy chứng nhận Kiểm định hiệu chuẩn có giá trị 01 năm kể từ
ngày xác nhận.

- Thời gian hiệu chuẩn nhanh, chi phí hợp lý.
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HDSD NHANH MÁY THUỶ CHUẨN ĐIỆN TỬ SPRINTER

* Máy thuỷ chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M/250M của hãng Leica cho

phép đo và ghi vào trong bộ nhớ trong của máy lên tới 1000 điểm mia với

các giá trị gồm  chiều dài và độ cao.

* Sprinter 150M/250M cũng cho phép đo bằng hệ thống quang học b ình

thường với mia Standard (Mia chữ E, mặt sau của mia mã vạch).

I. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

Tên phím Biểu tượng Chức năng 1 Chức năng 2

a. Bật/ Tắt Bật và Tắt nguồn

b. Đo Phím đo
Bấm và giữ phím khoảng 3
giây để bắt đầu và dừng theo
dõi trị đo/ bộ đếm thời gian đo

c. Chiều cao /
Khoảng cách

Chiều cao mia và
khoảng cách máy tới
mia

Di chuyển lên( trong
Menu/settings), chuyển giữa
điểm trung gian và điểm ban
đầu trong chương trình đo BIF

d. Chênh cao dH Chênh cao và độ cao
Di chuyển xuống( trong
Menu/settings)

e. Menu /Enter
Khởi động và chọn
trường trong Settings

Phím ENTER để xác nhận kết
quả

f. Đèn / Thoát
Chiếu sáng màn hình
LCD

Phím ESC để từ chối kết thúc
trình đo hoặc thoát cài đặt
(trong Menu/settings)
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II. CHẾ ĐỘ ĐO

1. Đo độ cao tương đối giữa các điểm đặt mia trên tuyến

Là chế độ đo để xác định độ cao của mia (tức l à độ cao từ chân mia đến

chiều cao của tia ngắm ngang) đồng thời xác định khoảng cách từ máy tới

mia (Hình 1)

Cách đo:

a. Đặt tên thứ tự điểm đo:

Từ màn hình cơ bản ta chọn menu vào InPut PtID để đánh số thứ tự điểm

đo ( bằng cách ấn phím menu lúc này tương đương với phím Enter và chọn

các thanh lên xuống để chọn số thứ tự điểm đo).

b. Chọn chế độ màn hình đo.

c. Bấm đo.

Sau khi đặt tên điểm đo xong ta ấn phím đo màu đỏ bên phải máy kết quả

thu được máy sẽ tự động lưu vào bộ nhớ trong của máy đo đồng thời cũng

hiển thị kết quả lên màn hình như hình vẽ 3.
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2.Đo và truyền độ cao trực tiếp từ độ cao gốc .

Là chế độ đo để xác định độ cao thật củ a điểm cần đo (độ cao thuỷ chuẩn)

bằng cách dựa vào 1 điểm mia đã có độ cao gốc làm gốc để đo và tính chuyển ra

độ cao các điểm cần đo được mô phỏng Hình 3 sau:

Cách đo:

a. Đặt tên thứ tự điểm đo và chọn tham số đo.

Từ màn hình cơ bản ta chọn Menu vào Input PtID để đánh số thứ tự điểm

đo (bằng cách ấn phím Menu lúc này tương đương với phím Enter và chọn các

thanh lên xuống để chọn số thứ tự điểm đo).

Từ màn hình cơ bản ta chọn Menu vào Input BM để nhập độ cao điểm gốc

(độ cao thuỷ chuẩn) của mia tham chiế u.
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b. Chọn chế độ màn hình đo.

Ấn phím H để chọn chế độ màn hình đo là:

Ghi chú: BM: 100.038 m (đây chính là độ cao điểm gốc của mia khởi đầu)

Sau đó bấm đo ta sẽ được kết quả chiều cao mia và khoảng cách tới mia tại

điểm gốc

Tiếp theo xuất hiện dòng thông báo đo điểm mia tiếp theo

Ngắm về điểm mia đó và bấm phím đo sẽ được kết quả  độ cao, chênh cao so

với điểm gốc như trên màn hình sau:

Trong đó: Elv:    99.138m là độ cao điểm đặt mia

 dH: -0.900m là chênh cao so với điểm gốc

* Ghi chú: Mỗi lần bấm đo như vậy ta sẽ xác định được chiều cao của điểm

cần đo đồng thời có chênh cao của điểm đo so với điểm gốc.
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3. Bố trí độ cao

Chương trình đo này cho phép ta bố trí, chuyển độ cao điểm mia theo nh ư

thiết kế từ độ cao điểm gốc.

Các bước thực hiện:

- Bấm phím MENU và chọn chương trình đo Cut & Fill trong Program

- Khi đó xuất hiện bảng tin nhắn “Meas Reference” ta ấn MENU rồi v ào nhập

độ cao điểm gốc (InputBM) sau đó nhập độ cao điểm thiết kế (Input D.ELV)

Chú ý:         RfID       BM1  là tên điểm gốc

BM:     100.038m là độ cao điểm gốc

                    D.Elv:    100.500m  là độ cao điểm thiết kế

- Sau đó ngắm về mia đặt tại điểm gốc và đo chiều cao mia tại điểm gốc và

khoảng cách từ máy tới điểm gốc

Tiếp theo đó sẽ xuất hiện tin nhắn đo điểm mục tiêu “Meas.Target !”

- Khi đó ngắm về mia tại điểm mục ti êu (điểm thiết kế) và bấm phím đo ta sẽ

được kết quả như hình sau:

Với: Elv:   99.563  là độ cao của điểm vừa đo

:  1.710m  là độ cao của mia
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 :   0.937m tức là tăng chiều cao điểm vừa đo lên 0.937m thì sẽ bằng độ

cao điểm thiết kế.

Điểm mục tiêu có giá trị giảm (cut) hay tăng (fill) bằng 0 th ì tại đó sẽ chính

là độ cao của điểm thiết kế.

III. PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHUẨN GÓC “I” MÁY THỦY CHUẨN

Bước 1:

- chọn 2 điểm A,B cố định cách 30m

- Đặt máy cách đều 2 mia 15m (nh ư hình vẽ)

Bước 2:

Để kiểm tra và hiệu chỉnh ta sử dụng chương trình sau:

+ Trước tiên ta ấn phím Menu.

+ Tiếp theo ta sử dụng các phím l ên xuống để lựa chọn chương trình

5.Adjustmen và màn hình đo sẽ có dạng:

Bước 3:

- Ngắm chính xác vào mia A và bấm nút đo ở phía bên phải máy. Sau đó

màn hình sẽ có dạng:
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- Tiếp tục quay máy sang và ngắm chính xác mia B và cũng bấm nút đo ở
bên phải máy.
Bước 4:

- Di chuyển máy lại vị trí mới cách mia A khoảng 3m v à cách mia B 27m

(như hình vẽ).

Bước 5:
- Ngắm chính xác vào mia B và ấn phím đo. Sau đó màn hình sẽ có dạng:

- Tiếp tục quay máy sang và ngắm chính xác mia A và cũng bấm nút đo ở
bên phải máy. Sau đó màn hình sẽ có dạng:

- Sau khi ngắm mia A và bấm đo xong trên màn hinh sẽ xuất hiện kết quả
cần hiệu chỉnh.

- Bấm phím Enter để chấp nhận và kết thúc quá trình hiệu chỉnh. Các sai số

này máy sẽ tự động hiệu chỉnh.
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IV. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ TRÚT SỐ LIỆU

1. Trút số liệu bằng phần mềm DataLoader

a. Cài đặt phần mềm Dataloader

Nháy đúp vào Sprinter_Dataloader.exe để cài đặt chương trình

b. Kết nối Sprinter với PC bằng cáp USB
- Cắm 1 đầu cáp dạng cổng điện thoại v ào Sprinter (nằm trong ngăn lắp pin
của thiết bị) và một đầu dạng cổng USB vào máy tính.

- Bật nguồn Sprinter, đợi sau hai tiếng beep v à biểu tượng USB sẽ hiện trên

màn hình LCD của Sprinter.
c. Trút số liệu từ Sprinter vào máy tính
- Khởi động chương trình Dataloader

- Sau đó nhấp chuột vào “USB Connect” trong Dataloader và tất cả thông tin

liên quan tới thiết bị sẽ được hiển thị
- Nhấp chuột trái vào “Data listing” hoặc  “Field Book” trong Dataloader.
Khi đó dữ liệu sẽ được truyền từ Sprinter sang máy tính với định dạng file
Excel.

2. Trút số liệu bằng phần mềm Leica Geo Office Tool
a. Cài đặt phần mềm.
Chú ý: Để bảo đảm an toàn cho các thiết bị ngoại vi, trước khi cài đặt nhớ

rút cáp truyền số liệu giữa Sprinter 150M/250M và PC, rút các thẻ nhớ USB…
- Cho đĩa cài phần mềm Leica Geo Office Tools CD -ROM vào ổ CD
- Trên màn hình máy tính hiện lên biểu tượng sau:
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Kích chuột vào ô được khoanh màu đỏ trên hình vẽ để tiếp tục cài đặt và trên

màn hình xuất hiện biểu tượng:

Tiếp tục kích chuột vào ô được khoanh màu đỏ trên hình vẽ để cài đặt và trên

màn hình hiện ra các biểu tượng sau:

Kích chuột vào Next để tiếp tục cài đặt theo hướng dẫn cho đến khi kết thúc.
Sau khi cài đặt thành công trên màn hình máy tính có biểu tượng

Leica Geo Office Tools
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b. Trút số liệu từ máy đo vào máy tình PC.
Nháy đúp chuột vào biểu tượng Leica Geo Office Tools  để chạy chương

trình.

Nháy đúp chuột vào Data Excharnge Manager  hiện ra hộp hội thoại sau:

Chuột phải vào Serial Port vào Settings… hiện ra hộp thoại sau:

Vào COM Setting khai báo chỉ số:

Port: Cổng truyền số liệu

Intrument: Loại máy, chọn loại máy là SPRINTER
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Baud rate, Parity, Stop bits, Data bits: Khai báo giống khai báo trên máy.

Xong nhấn OK.

Nháy đúp chuột vào Serial Port để truyền số liệu từ máy Sprinter 2 50M

sang máy tính PC.
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Th ngá

Chóng t«i xin tr©n träng c¶m ¬n sù tin tëng cña Quý kh¸ch ®· dµnh cho
SUJCOM.,JSC. Víi t c¸ch lµ nhµ cung cÊp vµ b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ kh¶o s¸t
chÝnh h·ng Leica. Chóng t«i cam kÕt hç trî hÕt m×nh trong viÖc híng dÉn
chuyÓn giao c«ng nghÖ - B¶o hµnh vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng víi thêi gian
nhanh nhÊt.

Trªn ®©y lµ mét sè híng dÉn c¬ b¶n ®Ó sö dông m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö
dßng TS. Chóng t«i hy väng tµi liÖu nµy sÏ gióp c¸c b¹n Ýt nhiÒu trong lÜnh vùc
®o ®¹c kh¶o s¸t. MÆc dï cã nhiÒu cã g¾ng, nhng còng kh«ng thÓ tr ¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh.

Mäi ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ:

C«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i vµ C«ng nghÖ Kh¶o s¸t
§C: 159 Kh©m Thiªn – Thæ Quan – §èng §a – Hµ Néi
§T: 04. 3518.3386 Fax: 04. 3518.1524

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

www.leica.vn

www.leica.vn

